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Số:         /QĐ-ĐTNDTT  Quảng Ngãi, ngày         tháng       năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Khung chương trình, nội dung thực hành khám bệnh,  

chữa bệnh để cấp Giấy phép hành nghề cho Điều dưỡng viên 
 

     

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ NUÔI DƯỠNG  

NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN KON TUM 

 

 Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

 Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon 

Tum; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài 

chính, Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Khung chương trình, nội dung 

thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp Giấy phép hành nghề cho Điều dưỡng 

viên” tại Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum. 

 Điều 2. Quyết định này ban hành thay thế Quyết định số 67/QĐ-ĐTNDTT 

ngày 7/7/2026 của Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon 

Tum về việc ban hành Khung chương trình, nội dung thực hành khám bệnh, chữa 

bệnh để cấp Giấy phép hành nghề cho Điều dưỡng viên. Quyết định này có hiệu 

lực kể từ ngày ký ban hành. 

 Điều 3. Trưởng các khoa, phòng thuộc Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng 

người bệnh tâm thần Kon Tum và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Sở Y tế (b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Trung tâm; 

- Lưu: VT, TCHCKHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 

Trung Tâm điều trị và nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum
77

Trung Tâm điều trị và nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum
18

Trung Tâm điều trị và nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum
8



SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ 

NUÔI DƯỠNG NGƯỜI BỆNH 

TÂM THẦN KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG THỰC HÀNH  

ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, 

 CHỮA BỆNH CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐTNDTT ngày /      /2026 

của Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum) 

 

I. CƠ SỞ THỰC HIỆN 

1. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần 

Kon Tum. 

2. Cơ sở thực tiễn 

- Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm 

thần Kon Tum là đơn vị sự nghiệp hạng III, có chức năng, nhiệm vụ theo quy định 

tại Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum; 

- Cơ cấu tổ chức: 01 phòng chức năng và 06 khoa, phòng chuyên môn lâm 

sàng, cận lâm sàng: 

(1). Phòng Tổ chức -  Hành chính -  Kế hoạch -  Tài chính 

(2). Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu. 

(3). Khoa Điều trị 

(4). Khoa Trị liệu tâm lý - Phục hồi chức năng - Dinh dưỡng. 

(5). Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh. 

(6). Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế. 

(7). Phòng Chăm sóc - Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần và rối nhiễu tâm 

trí 
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- Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ thực hành: Trung tâm Điều trị và Nuôi 

dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum cơ bản đáp ứng đầy đủ các thiết bị phục vụ 

cho công tác thực hành khám bệnh, chữa bệnh. 

- Nguồn nhân lực hướng dẫn thực hành: Gồm 04 cử nhân điều dưỡng là 

điều dưỡng tại các Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu, Khoa Điều trị. 

II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HÀNH VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC 

HÀNH 

1. Đối tượng thực hành 

 Đủ các điều kiện sau: 

- Có văn bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo từ trung cấp trở lên. 

- Điều dưỡng có nhu cầu học tập nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành 

lâm sàng. 

- Chưa được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. 

2. Người hướng dẫn thực hành 

* Đủ các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 5 và Khoản 3 Điều 7 Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP: 

- Hướng dẫn tối đa 5 người thực hành trong cùng một thời điểm. 

- Có chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn Điều dưỡng 

- Có trình độ đào tạo: Cử nhân điều dưỡng. 

- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên. 

III. THỜI GIAN 

Thời gian thực hành chuyên môn điều dưỡng: 06 tháng. 

IV. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Mục tiêu đào tạo: 

Hoàn thành khóa học thực hành này học viên cần đạt được các mục tiêu 

sau: 

+ Về kiến thức: Nắm vững kiến thức liên quan đến quy định pháp luật về 

khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng; 

an toàn người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn; kiến thức về điều dưỡng và chăm 

sóc người bệnh; quản lý chăm sóc người bệnh; quản lý thực hiện thuốc trên người 

bệnh; sơ cứu cấp cứu; kỹ năng giao tiếp, tư vấn chuyên môn. 

+ Về kỹ năng:Áp dụng được các quy trình điều dưỡng và thực hành dựa 



trên bằng chứng trong chăm sóc người bệnh (khám nhận định người bệnh và xác 

định đúng vấn đề chăm sóc; lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch và lượng 

giá phù hợp với người bệnh); Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng trên người bệnh 

đảm bảo an toàn và hiệu quả. 

+ Về thái độ: Nhận thức đúng ý nghĩa, vai trò của công tác chăm sóc sức 

khỏe cho nhân dân; có thái độ đúng mực đối với người bệnh; tư vấn, giáo dục sức 

khỏe cho cộng đồng. 

2. Nội dung thực hành: 

Giai 

đoạn 

Nôi dung thực 

hành 

Mục tiêu Thời gian 

thực hành 

Khoa thực 

hành 

1 

Thực hành 

chăm sóc người 

bệnh ngoại trú  

- Thực hành các kỹ năng: 

+ Tiếp nhận người bệnh, tư vấn 

hướng dẫn khám và điều trị tại khoa. 

+ Vận dụng kiến thức đã học tập, lập 

và thực hiện kế hoạch chăm sóc 

người bệnh ngoại trú. 

+ Thực hành các kỹ thuật chuyên 

môn khám bệnh, chữa bệnh theo quy 

định tại Phụ lục XII, Thông tư 

32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế. 

02 tháng 

Khoa Khám 

bệnh – Hồi 

sức cấp cứu 

2 

Thực hành 

chăm sóc người 

bệnh nội trú 

- Thực hành các kỹ năng: 

+ Hoàn thiện kỹ năng chăm sóc 

người bệnh. 

+ Hoàn thiện thực hành các kỹ thuật 

chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh 

theo quy định tại Phụ lục XII, Thông 

tư 32/2023/TT-BYT ngày 

31/12/2023 của Bộ Y tế. 

+ Vận dụng kiến thức đã học tập, lập 

và thực hiện kế hoạch chăm sóc 

người bệnh nội trú. 

03 tháng 
Khoa Điều 

trị 

3 

Thực hành 

chăm sóc người 

bệnh cấp cứu 

- Thực hành các kỹ năng: 

Chăm sóc người bệnh cấp cứu – 

HSTC: Kỹ thuật cấp cứu ngừng tim, 

ngừng thở; kỹ thuật hút đờm; kỹ 

thuật lấy máu XN; kỹ thuật ghi 

01 tháng 

Khoa Hồi 

sức cấp cứu 

tại Bệnh 

viện Đa 

khoa tỉnh 

Quảng Ngãi 



ĐTĐ; kỹ thuật thở oxy mũi; kỹ thuật 

theo dõi dấu hiệu sinh tồn; lập kế 

hoạch chăm sóc người bệnh cấp cứu 

và tiến hành kỹ thuật chăm sóc đúng 

quy trình. 

2 

2. Nội dung chi tiết: 

Người thực hành tại cơ sở được hướng dẫn thực hành các kỹ thuật chuyên 

môn khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Phụ lục XII, Thông tư 32/2023/TT-

BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế, cụ thể 83 quy trình kỹ thuật chăm sóc người 

bệnh: 

STT Kỹ thuật Ghi chú 

1 Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ  

2 Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên  

3 Chăm sóc catheter tĩnh mạch  

4 Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ  

5 Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ  

6 Thở oxy qua gọng kính (≤ 8 giờ)  

7 Thở oxy qua mặt nạ không có túi (≤ 8 giờ)  

8 Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) (≤ 8 giờ)  

9 
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn 

và trẻ em 

 

10 Rút ống nội khí quản  

11 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần)  

12 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản  

13 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang  

14 Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa  

15 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín  

16 Cho ăn qua ống thông dạ dày (một lần)  

17 
Nuôi  dưỡng  người  bệnh  bằng  đường  truyền  tĩnh 

mạch ngoại biên ≤ 8 giờ 

 



18 Đo lượng nước tiểu 24 giờ  

19 
Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc 

kim qua da) 

 

20 Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ  

21 Lấy máu tĩnh mạch bẹn  

22 Vệ sinh răng miệng đặc biệt (một lần)  

23 Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn  

24 Ga rô hoặc băng ép cầm máu  

25 Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng  

26 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường  

27 Kỹ thuật tập thở cơ hoành  

28 Kỹ thuật vỗ rung dẫn lưu tư thế  

29 Khí dung thuốc giãn phế quản  

30 Đặt ống thông dạ dày  

31 Đặt ống thông hậu môn  

32 Rửa dạ dày cấp cứu  

33 Thụt thuốc qua đường hậu môn  

34 Thổi ngạt  

35 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ  

36 Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở)  

37 Thở oxy gọng kính  

38 Thở oxy qua ống chữ T (T-tube)  

39 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn  

40 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp  

41 Thông tiểu  

42 Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường  



43 
Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch 

ngoại biên 

 

44 Tắm cho người bệnh tại giường  

45 Tắm tẩy độc cho người bệnh  

46 Gội đầu cho người bệnh tại giường  

47 Gội đầu tẩy độc cho người bệnh  

48 Vệ sinh răng miệng đặc biệt  

49 Xoa bóp phòng chống loét  

50 Cố định tạm thời người bệnh gãy xương  

51 Băng bó vết thương  

52 Cầm máu (vết thương chảy máu)  

53 Vận chuyển người bệnh an toàn  

54 Định nhóm máu tại giường  

55 Tiêm truyền thuốc  

56 Tư vấn tâm lí cho người bệnh và gia đình  

57 Truyền dịch thường quy  

58 Kỹ thuật cấp cứu ngừng tim  

59 Kỹ thuật cấp cứu ngừng thở  

60 Cắt chỉ khâu da  

61 Cấp cứu bỏng mắt ban đầu  

62 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ  

63 Thụt tháo phân  

64 Tiêm trong da  

65 Tiêm dưới da  

66 Tiêm bắp thịt  

67 Tiêm tĩnh mạch  



68 Truyền tĩnh mạch  

69 Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu  

70 Đặt ống thông bàng quang  

71 Thay băng, cắt chỉ vết mổ  

72 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm  

73 Chích rạch áp xe nhỏ  

74 Thay băng, cắt chỉ  

75 Cắt lọc tổ chức hoại tử  

76 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường  

77 
Cắt móng chân, chăm sóc móng trên người bệnh đái 

tháo đường 

 

78 Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập luyện  

79 
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở 

người lớn 

 

80 Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt  

81 Xử lí tại chỗ kì đầu tổn thương bỏng  

82 Đặt dây truyền dịch ngoại vi điều trị bệnh nhân bỏng  

83 Ghi điện não đồ vi tính  

Ngoài thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, người 

thực hành tham gia các buổi tập huấn sau (thời lượng giảng dạy mỗi nội dung: 2 

– 4 tiết): 

- Thực hiện các định hướng và các quy định về hành nghề Điều dưỡng. 

- Quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 

- Các quy chế chuyên môn bệnh viện của Bộ Y tế ban hành. 

- Quản lý chăm sóc người bệnh, quản lý thực hiện thuốc trên người bệnh. 

- Truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe. 

- Chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

- Bảo vệ và thực hiện quyền người bệnh. 

- An toàn người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn. 

- Đạo đức nghề nghiệp. 



- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC KHOA LÂM SÀNG VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

THỰC HÀNH 

1. Khoa lâm sàng 

- Hướng dẫn nội quy của khoa ngày đầu tiên học viên đến học thực hành 

tại khoa; 

- Phân công Điều dưỡng hướng dẫn thực hành theo quyết định của trung 

tâm; 

- Phân trực cho học viên: Theo lịch trực của điều dưỡng được phân công 

hướng dẫn thực hành; 

- Quản lý học viên trong giờ thực hành, chấm công, chấm trực hàng ngày, 

hướng dẫn, giám sát học viên thực hành; 

 - Xây dựng kế hoạch và nội dung hướng dẫn thực hành cho người thực 

hành. 

2. Người hướng dẫn thực hành 

- Tuân thủ sự phân công hướng dẫn thực hành của trung tâm. 

- Đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành. 

- Chịu trách nhiệm trong trường hợp người thực hành gây sai sót chuyên 

môn trong quá trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người bệnh do lỗi 

của người hướng dẫn thực hành. 

- Trong trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn người hướng dẫn thực 

hành được từ chối hướng dẫn thực hành và phải báo cáo người đứng đầu cơ sở 

hướng dẫn thực hành. 

- Theo dõi, đánh giá và nhận xét về kết quả thực hành của người thực hành 

theo nội dung đã được phân công và chịu trách nhiệm về nội dung nhận xét của 

mình. 

VI. NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI THỰC HÀNH 

1. Tuân thủ nội quy, quy chế chuyên môn của trung tâm và khoa thực hành. 

2. Đảm bảo ngày giờ công, chủ động tích cực học tập, thực hiện đúng quy 

trình kỹ thuật chuyên môn. 

3. Đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình thực hành, giữ bí mật 

thông tin của người bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình thực hành. 

4. Thực hiện các nghĩa vụ ghi trong Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa 

bệnh. Nộp đầy đủ chi phí thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo thoả thuận trong 

Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với cơ sở hướng dẫn thực hành. 

5. Người thực hành không được ký đơn thuốc, ký tên trong hồ sơ bệnh án 

điều trị. Không được tự ý thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật khi chưa được người 

hướng dẫn thực hành cho phép. 



6. Viết báo cáo kết quả quá trình thực hành, xác nhận của người hướng dẫn 

thực hành trước khi kết thúc thời gian thực hành tại khoa. 

7. Mỗi học viên phải chuẩn bị 01 quyển sổ ghi chép đầy đủ nhật ký giảng 

dạy, kiến thức lâm sàng. 

VII. ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC NHẬN THỰC HÀNH 

1. Đánh giá của người hướng dẫn thực hành 

Học viên đạt sẽ được người hướng dẫn thực hành xác nhận bằng phiếu nhận 

xét quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Xác nhận hoàn thành thực hành của đơn vị 

* Học viên được cấp giấy xác nhận thực hành của đơn vị khi đáp ứng đủ 2 

điều kiện: 

- Phiếu đánh giá của người hướng dẫn thực hành tại tất cả các khoa thực 

hành đạt loại tốt. 

- Tham gia trên 85% quỹ thời gian thực hành tại trung tâm. 

Giấy xác nhận quá trình thực hành theo mẫu tại Phụ lục I, mẫu 07, Giấy 

xác nhận quá trình thực hành (Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh). 

VIII. CHI PHÍ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

1. Giao cho Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài chính, lập dự 

toán tính chi phí thực hành theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí để hướng 

dẫn thực hành trên cơ sở lấy thu bù chi. 

2. Việc hạch toán, thanh quyết toán phải được thực hiện theo các quy 

định của pháp luật./. 
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